
  

 

 

BÁO BÀI - LỚP 3A – ISP02 
Class Assignment Report - Grade 3A 

(Tuần/week: 28 Từ ngày/From 09/03/2026 đến ngày/To 13/03/2026) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Nguyễn Thị Mai Liên 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

09/03/2026 

1 Toán Em làm được những gì? (Tiết 1) 
Chuẩn bị SGK và VBT Toán 
3 tập 2, vở ô ly, đồ dùng học 
tập, bảng con 

2 Toán Em làm được những gì? (Tiết 2) 
Chuẩn bị SGK và VBT Toán 
3 tập 2, vở ô ly, đồ dùng học 
tập, bảng con 

3 Đạo đức Bài 12: Việt Nam tươi đẹp (tiết 2) SGK Đạo đức 3 

4  Tiếng Việt 
Đọc: Ôn tập các văn bản truyện đã học 
 Ôn viết chữ hoa V, H, O, Q, U, Ư, Y, X SGK,VBT Tiếng Việt 

5 Tiếng Việt 

Đọc: Ôn tập các văn bản thông tin đã 
học 
– Viết: 
+ Nghe – viết Cá linh 
+ Viết hoa tên riêng nước ngoài 
+ Phân biệt s/ x, ăc/ ăt 

SGK,VBT Tiếng Việt 

6 Mỹ thuật 
Ôn luyện kỹ năng chuyển màu. 
Đề tài: Khám phá đại dương ( buổi 1) Giấy, màu, bút chì, tẩy 

7 Mỹ thuật Ôn luyện kỹ năng chuyển màu. 
Đề tài: Khám phá đại dương ( buổi 1) Giấy, màu, bút chì, tẩy 

8 English Review Unit 12 &  Check WB  

9 English Review Unit 12 &  Check WB  

Thứ Ba 
Tuesday 

10/03/2026 

1 GTS Dự án NDTT Our Own World 

Chuẩn bị bút, kéo, keo dán, 
màu 
Mang theo tài liệu thực 
hành môn Giá trị sống 

2 Tiếng Việt 
Đọc: Ôn tập các văn bản thơ đã học 
 Luyện từ và câu: Ôn tập mở rộng vốn 
từ 

SGK,VBT Tiếng Việt 

3 Tiếng Việt 

Đọc: Ôn tập các văn bản miêu tả đã 
học 
Viết sáng tạo: Viết đoạn văn thuật lại 
hoạt động ở trường mà em thích 

SGK,VBT Tiếng Việt 

4  Âm nhạc Cảm thụ âm nhạc SGK, Bình nước cá nhân 

5 Âm nhạc Cảm thụ âm nhạc (tt) SGK, Bình nước cá nhân 



  

 

 

6 Toán Thực hành và trải nghiệm (Tiết 1) 
Chuẩn bị SGK và VBT Toán 
3 tập 2, vở ô ly, đồ dùng học 
tập, bảng con 

7 Toán Thực hành và trải nghiệm (Tiết 2) 
Chuẩn bị SGK và VBT Toán 
3 tập 2, vở ô ly, đồ dùng học 
tập, bảng con 

8 English Movers Prep.  

9 English Movers Prep.  

Thứ Tư 
Wednesday 
11/03/2026 

1 English (Expat) Fluency Time 4- Everyday English-SB  

2 English (Expat) Unit 13_ Lesson 1 _ SB & WB  

3 English (Expat) Unit 13_ Lesson 1 _ SB & WB  

4  Bơi 

Hoàn thiện kỹ thuật bơi ếch  
Ôn tập kỹ thuật xuất phát - quay vòng 
trong thi đấu  
Các bài tập bổ trợ nâng cao thành tích 
cá nhân  
Tổ chức tập luyện - thi đấu 

 

5 Bơi 

Hoàn thiện kỹ thuật bơi ếch  
Ôn tập kỹ thuật xuất phát - quay vòng 
trong thi đấu  
Các bài tập bổ trợ nâng cao thành tích 
cá nhân  
Tổ chức tập luyện - thi đấu 

 

6 Tiếng Việt 

Đọc: Ôn tập đọc hiểu Hoa thắp lửa  
Luyện từ và câu: Ôn tập từ ngữ có 
nghĩa trái ngược; câu có hình ảnh so 
sánh 

SGK,VBT Tiếng Việt 

7 KNS Tự bảo vệ - Bảo vệ đôi mắt 

Chuẩn bị bút, kéo, keo dán, 
màu 
Mang theo tài liệu thực 
hành môn Kỹ năng sống 

8 Tin học - CN-KT Poster giới thiệu bản thân 

Học tại phòng ICT, học sinh 
đem theo máy tính bảng có 
cài đặt và đăng nhập phần 
mềm Canva 

9 Tin học - CN-KT Poster giới thiệu bản thân 

Học tại phòng ICT, học sinh 
đem theo máy tính bảng có 
cài đặt và đăng nhập phần 
mềm Canva 

Thứ Năm 
Thursday 1 TNXH Bài 22: Cơ quan thần kinh (tiết 2). Sách Tự nhiên và Xã hội 



  

 

 

12/03/2026 
2 TNXH Bài 22: Cơ quan thần kinh (tiết 3). Sách Tự nhiên và Xã hội 

3 Tiếng Việt Luyện từ và câu: Ôn dấu câu, câu 
khiến, câu cảm SGK,VBT Tiếng Việt 

4  Math Khan maths: Perimeter HS mang đầy đủ vở ghi, 
thiết bị điện tử 

5 Math Khan maths: Perimeter HS mang đầy đủ vở ghi, 
thiết bị điện tử 

6 STEAM PBL Màu trắng kiêu kì – Hiệu ứng màu sắc  

7 STEAM PBL Màu trắng kiêu kì – Hiệu ứng màu sắc  

8 English (Expat) Reading & Language art G3: Unit 
3_Lesson 2  

9 English (Expat) Reading & Language art G3: Unit 
3_Lesson 2  

Thứ Sáu 
Friday 

13/03/2026 

1 GDTC 

"- Các kỹ năng vận động cơ bản của 
thang dây ( 
rào nhảy, nấm chiến thuật): 
+ Khởi động chuyên môn: Chạy bước 
nhỏ, nâng 
cao đùi, gót chạm mông 
- TTTC: Bóng rổ 
- Tập bài tập cảm giác bóng (tiếp 
theo). 
- Tập bài mới động tác nhồi bóng một 
tay kết 
hợp di chuyển. 
- Tổ chức trò chơi vận động. " 

Mang bình nước 
Mang giày phù hợp với môn 
học 

2 GDTC 

"- Các kỹ năng vận động cơ bản của 
thang dây ( 
rào nhảy, nấm chiến thuật): 
+ Khởi động chuyên môn: Chạy bước 
nhỏ, nâng 
cao đùi, gót chạm mông 
- TTTC: Bóng rổ 
- Tập bài tập cảm giác bóng (tiếp 
theo). 
- Tập bài mới động tác nhồi bóng một 
tay kết 
hợp di chuyển. 
- Tổ chức trò chơi vận động. " 

Mang bình nước 
Mang giày phù hợp với môn 
học 

3 English (Expat) 
Fluency Time 4- Everyday English - 
WB  

4  Tiếng Việt 
Viết sáng tạo: Viết đoạn văn ngắn 
thuật lại việc làm góp phần bảo vệ môi 
trường 

SGK,VBT Tiếng Việt 

5 Tiếng Việt Ôn tập kiến thức   



  

 

 

 

6 Toán Kiểm tra 
Chuẩn bị SGK và VBT Toán 
3 tập 2, vở ô ly, đồ dùng học 
tập, bảng con 

7 Toán Ôn tập kiến thức 
Chuẩn bị SGK và VBT Toán 
3 tập 2, vở ô ly, đồ dùng học 
tập, bảng con 

8 HĐTN   

9 HĐTN   


